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Về việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, 
chuyển nhượng vốn nhà nước
_____________________________
I. Về công tác thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước
1. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội:

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX năm 2001 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi là DNNN) nêu rõ: “số tiền thu được từ bán cổ phần dùng để thực hiện chính sách đối với người lao động và để Nhà nước tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, không được đưa vào ngân sách để chi thường xuyên”.
- Tại Kết luận số 116 KL/TW ngày 14/10/2015 của Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã khẳng định: “Dành một phần thu từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho đầu tư phát triển”.

Triển khai Kết luận số 116 KL/TW, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành các Nghị quyết có nội dung liên quan đến việc sử dụng tiền thu từ bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho đầu tư phát triển. Cụ thể: 

+ Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 quy định: “Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa khoảng 2.000.000 tỷ đồng. Trong đó, chi từ ...nguồn vốn ngoài nước là 300.000 tỷ đồng, từ nguồn bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng” (Khoản 2, Điều 2), “Sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho đầu tư phát triển" và "Không sử dụng ngân sách nhà nước để cơ cấu lại DNNN, xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng thương mại hoặc đóng góp cổ phần tại các tổ chức tài chính quốc tế" (Khoản 6, Khoản 7 Điều 4); 

+ Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 quy định: “Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2.000.000 tỷ đồng, bao gồm:...tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng” (Khoản 1 Điều 2), “Đối với tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp, ưu tiên đầu tư cho các dự án quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao" (Khoản 2.b Điều 1). 


- Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững có quy định "Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Tập trung nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa lớn và giải quyết các vấn đề phát triển của quốc gia, vùng và liên vùng, tạo thuận lợi thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và vốn nhà nước ở các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ để sử dụng cho đầu tư phát triển và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách".

- Tiếp đó, tại Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN tiếp tục khẳng định: "Tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước được quản lý tập trung và chỉ sử dụng cho các mục đích chi đầu tư phát triển; không sử dụng cho chi thường xuyên của ngân sách nhà nước" và “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC), Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật”.

- Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN, trong đó yêu cầu: “Nghiên cứu trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tinh thần khoản thu này phải nộp đầy đủ, kịp thời và phải được đưa vào dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn; chỉ được bố trí dự toán chi cho đầu tư phát triển, tạo nguồn lực lâu dài; các trường hợp thu vượt, đột xuất cần báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc quản lý và sử dụng nguồn thu này theo quy định pháp luật.”. 

Trên cơ sở nội dung Tờ trình số 392/TTr-CP ngày 06/9/2019 của Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước, ngày 25/9/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận tại Thông báo số 3072/TB-TTKQH của Tổng thư ký Quốc hội trong đó Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và Luật ngân sách nhà nước (Luật NSNN). 
2. Các văn bản pháp luật của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ:

 Quán triệt chủ trương của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, thời gian qua Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách quy định về tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo hướng tập trung nguồn thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (sau đây gọi là Quỹ HTSX&PTDN)
; nội dung chi của Quỹ HTSX&PTDN phục vụ cho quá trình tái cơ cấu DNNN (chi hỗ trợ lao động dôi dư, tinh giản biên chế, chi phí sắp xếp, cổ phần hóa, hỗ trợ xử lý tài chính, chi đầu tư bổ sung vốn cho các DNNN) và chi chuyển vào ngân sách nhà nước (NSNN) theo Nghị quyết của Quốc hội, trong đó: 
a) Các văn bản hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng Quỹ HTSX&PTDN gồm:
- Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN được thành lập ở Trung ương, địa phương và các Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (Tổng công ty 91).
- Quyết định số 174/2002/QĐ-TTg ngày 02/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN được thành lập thêm ở các Tổng công ty 90. Việc hình thành quỹ nhằm mục đích quản lý, sử dụng nguồn thu hình thành từ quá trình sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN để giải quyết chế độ cho người lao động, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu DNNN.

- Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, trong đó đã bỏ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các địa phương, theo đó quy định các nguồn thu thuộc Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các địa phương trước đây được chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương do Bộ Tài chính quản lý. 
- Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 187/2004/NĐ-CP), theo đó Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương được đặt tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và việc quản lý, sử dụng được quy định tại Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các Tập đoàn, Tổng công ty tiếp tục được duy trì và Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008 quy định Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ này.

- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển DNNN thành công ty cổ phần, theo đó Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương chuyển thành Quỹ HTSX&PTDN; việc quản lý, sử dụng Quỹ HTSX&PTDN được thực hiện theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 184/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012. Chính phủ giao Bộ Tài chính tổ chức quản lý Quỹ HTSX&PTDN và giao SCIC giữ Quỹ HTSX&PTDN. 

- Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018), trong đó Chính phủ giao Bộ Tài chính tổ chức quản lý và giữ Quỹ HTSX&PTDN (chuyển Quỹ HTSX&PTDN từ SCIC về Bộ Tài chính).
b) Các văn bản hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN: 

Các văn bản hướng dẫn về sắp xếp, cổ phần hóa (Nghị định số 187/2004/NĐ-CP, Nghị định số 109/2007/NĐ-CP, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Nghị định) quy định nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN sau khi trừ các chi phí sắp xếp, cổ phần hóa, chi phí hỗ trợ lao động dôi dư… được nộp về Quỹ HTSX&PTDN.

b) Các văn bản hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp: 

Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn quy định nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp sau khi trừ chi phí chuyển nhượng vốn được nộp về Quỹ HTSX&PTDN.
II. Kết quả và tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước
1. Kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước
Giai đoạn 2017 – 2019, cả nước đã cổ phần hóa 105 doanh nghiệp (trong đó có 29 doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN), thực hiện chuyển nhượng vốn tại 101 doanh nghiệp (trong đó có 92 doanh nghiệp thuộc danh mục chuyển nhượng vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg).
2. Tình hình thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước và nộp NSNN 
Lũy kế giai đoạn năm 2016 đến năm 2019 số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước nộp về Quỹ HTSX&PTDN là 177.761 tỷ đồng (năm 2019 số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước nộp về Quỹ HTSX&PTDN là 5.005 tỷ đồng), trong đó thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước tại CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) là 129.571 tỷ đồng chiếm 73% nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn của cả giai đoạn này.

Tổng số tiền Quỹ HTSX&PTDN đã nộp về NSNN trong giai đoạn 2016-2019 theo Nghị quyết của Quốc hội là 205.000 tỷ đồng, trong đó: Năm 2016 nộp 30.000 tỷ đồng, năm 2017 nộp 60.000 tỷ đồng, năm 2018 nộp 65.000 tỷ đồng và năm 2019 nộp 50.000 tỷ đồng.
3. Về tổ chức và hoạt động của Quỹ HTSX&PTDN
Ngày 30/8/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN, theo đó có 03 Quỹ được hình thành ở 03 cấp (Trung ương, địa phương và Tập đoàn, Tổng công ty). Đến ngày 01/01/2018, qua quá trình sắp xếp lại DNNN thì chỉ còn 01 Quỹ là Quỹ HTSX&PTDN do Bộ Tài chính quản lý.
Theo quy định hiện nay
, toàn bộ nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, doanh nghiệp do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập và nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước được thu tập trung về Quỹ HTSX&PTDN để chi phục vụ cho quá trình sắp xếp, tái cơ cấu DNNN (chi xử lý lao động dôi dư, tinh giản biên chế, chi phí liên quan đến sắp xếp, cổ phần hóa, chi phí liên quan đến chuyển nhượng vốn nhà nước, chi đầu tư vốn để thành lập DNNN, bổ sung vốn nhà nước cho doanh nghiệp) và chi chuyển vào NSNN để đầu tư phát triển theo Nghị quyết của Quốc hội.


Việc tổ chức quản lý nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước thời gian qua thực hiện thông qua các Quỹ
 được thành lập theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ nhằm hỗ trợ cho quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN, trên cơ sở định hướng của Đảng và xuất phát từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX năm 2001, cụ thể: “số tiền thu được từ bán cổ phần dùng để thực hiện chính sách đối với người lao động và để Nhà nước tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, không được đưa vào ngân sách để chi thường xuyên”. Cơ chế quản lý các Quỹ được ban hành trong từng giai đoạn căn cứ vào các Nghị định của Chính phủ về sắp xếp, cổ phần hóa DNNN
, về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 và thực hiện xuyên suốt trên cơ sở tinh thần các Nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước gắn với quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN.

- Trước ngày 31/12/2017:

Tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao: SCIC tổ chức giữ Quỹ HTSX&PTDN để thực hiện thu, chi theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền; định kỳ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ HTSX&PTDN để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. SCIC không hình thành bộ máy tổ chức riêng để quản lý Quỹ; Bộ Tài chính tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc quản lý, sử dụng Quỹ HTSX&PTDN theo quy định của pháp luật và Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg.


- Từ ngày 01/01/2018 đến nay:


Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã thực hiện việc tổ chức bộ máy quản lý Quỹ HTSX&PTDN và triển khai bàn giao Quỹ HTSX&PTDN tại thời điểm ngày 31/12/2017 từ SCIC về Bộ Tài chính. Ngày 28/12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2696/QĐ-BTC thành lập Ban quản lý Quỹ tại Bộ Tài chính và Quyết định số 2351/QĐ-BTC ngày 17/12/2018 về việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ để thực hiện nhiệm vụ tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ theo quy định. Theo đó, không tổ chức bộ máy quản lý Quỹ riêng, cán bộ thực hiện công tác quản lý Quỹ theo hình thức kiêm nhiệm.


III. Đánh giá chung


1. Những kết quả đạt được

- Cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp liên tục được hoàn thiện trên cơ sở bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ theo từng thời kỳ
; tạo môi trường pháp lý đầy đủ, ổn định cho hoạt động quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt, thể chế hóa định hướng của Đảng, Quốc hội về việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN theo hướng tập trung nguồn thu (nộp về Quỹ HTSX&PTDN) để chuyển vào NSNN chi cho đầu tư phát triển và hỗ trợ quá trình tái cơ cấu DNNN. Cơ chế chính sách quản lý, sử dụng Quỹ HTSX&PTDN giai đoạn 2013-2018 về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý cũng như thực tiễn bối cảnh nguồn NSNN để chi cho đầu tư phát triển còn khó khăn và quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN vẫn cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp để thực hiện hiệu quả.

- Kịp thời cân đối cho NSNN để chi cho đầu tư công theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Quỹ HTSX&PTDN đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển vào NSNN giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2019 là 185.000 tỷ đồng.

- Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp được ban hành đầy đủ, góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Việc giao Bộ Tài chính tổ chức bộ máy quản lý Quỹ HTSX&PTDN thay SCIC như trước đây để chủ động trong việc theo dõi tình hình thu, chi, tồn Quỹ và đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời khi phát sinh nhu cầu chi theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các nguồn thu, chi Quỹ HTSX&PTDN, tính tuân thủ của các cơ quan trong việc nộp đúng, nộp đủ tiền thu về Quỹ HTSX&PTDN. Công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng Quỹ HTSX&PTDN được thực hiện thường xuyên liên tục, bước đầu đã đạt kết quả tốt từ khi Bộ Tài chính trực tiếp quản lý Quỹ HTSX&PTDN từ ngày 01/01/2018
. 

2. Những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân 

- Nhìn chung, tiến độ thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn giai đoạn từ năm 2016 đến nay còn chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu như sau:

+ Nhiều doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn trong giai đoạn này là doanh nghiệp có quy mô lớn, phức tạp về tài chính, đất đai nhiều, phạm vi hoạt động rộng nên việc xử lý tài chính, phê duyệt phương án sử dụng đất, xác định giá trị doanh nghiệp, bán cổ phần lần đầu gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài.

+ Một số quy định mới về sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn mới được ban hành theo hướng ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm tối đa lợi ích của Nhà nước, quy trình thực hiện dài hơn như các quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP… nên thời gian thực hiện kéo dài hơn.


+ Một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và DNNN chưa nghiêm túc, quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai thực hiện; chưa chủ động theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn.

+ Việc rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất mất nhiều thời gian, các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bao gồm cả doanh nghiệp cấp 2 đều phải rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất.

+ Việc rà soát, tổng hợp của các Bộ, ngành, địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 1232/QĐ-TTg còn chậm.
- Cơ chế quản lý nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn bị điều chỉnh bởi các nhóm văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, cụ thể:

+ Theo quy định của Luật NSNN năm 2015 (điểm m
 khoản 1 Điều 35 và điểm k
 khoản 1 Điều 37), các khoản thu hồi vốn ngân sách đầu tư tại các tổ chức kinh tế thuộc trung ương hoặc địa phương được xác định tương ứng là nguồn thu của ngân sách trung ương hoặc ngân sách địa phương. Việc thu vào NSNN sẽ được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật NSNN. Nội dung quy định: “Các khoản thu hồi vốn của ngân sách trung ương” trong Luật NSNN năm 2015 hiện nay vẫn còn cách hiểu chưa thống nhất là tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước có xác định là khoản thu hồi vốn của ngân sách trung ương không vì trong một số trường hợp tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp không từ nguồn NSNN cấp trực tiếp để xác định là “thu hồi vốn của ngân sách” mà tích lũy qua quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc cơ cấu lại vốn nhà nước đã đầu tư là rất cần thiết để đảm bảo việc bảo toàn, phát triển vốn nhà nước cũng như duy trì vai trò chủ đạo của DNNN và nội dung này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13).
+ Theo quy định của pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa và quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
, tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước được thu tập trung về Quỹ HTSX&PTDN để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện Nghị quyết số 26/2016/QH14
, nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước được nộp vào ngân sách trung ương (thông qua Quỹ HTSX&PTDN) và các địa phương đang thực hiện theo quy định này. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã đồng ý để lại từ nguồn thu sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại một số địa phương như: TP.Hồ Chí Minh
, TP.Hà Nội
, tỉnh Bình Dương
, tỉnh Tây Ninh
.

- Nguồn thu sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định phụ thuộc vào kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nguồn thu về Quỹ HTSX&PTDN thời gian qua chủ yếu từ các doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành trung ương. Mặc dù công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tổ chức triển khai của các cơ quan đại diện chủ sở hữu đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, chế độ thu nộp, báo cáo về Quỹ HTSX&PTDN.
 - Việc thu hồi còn nhiều khó khăn do các đối tượng chưa thực hiện nghiêm trách nhiệm trả nợ, đối tượng nợ bao gồm cả cá nhân là người nghèo mua cổ phần trả chậm theo quy định trước đây; nhiều đối tượng nợ là doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản hoặc tình hình tài chính khó khăn nên chậm trả nợ...


- Mô hình tổ chức Quỹ HTSX&PTDN và quản lý nguồn thu sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp mặc dù đã được hoàn thiện nhiều lần song chưa đảm bảo đủ các chế tài cần thiết để đáp ứng kỷ luật, kỷ cương về thu, chi Quỹ HTSX&PTDN; cần sửa đổi cho phù hợp với các quy định của pháp luật NSNN, pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

IV. Đánh giá sự cần thiết ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước
Căn cứ chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ
 và những tồn tại, bất cập nêu trên, Bộ Tài chính thấy rằng việc ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước theo Luật NSNN là cần thiết bởi các lý do sau:

Một là thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước cho mục tiêu chi đầu tư phát triển và thúc đẩy quá trình sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước theo Luật NSNN và Luật số 69/2014/QH13.

Ba là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian qua trong việc sử dụng nguồn thu sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước; tạo thêm nguồn lực cho các địa phương để chi đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội cấp bách của địa phương.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để giải quyết được các vướng mắc, bất cập trong quá trình quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước như đã nêu trên, cần thiết phải ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn nhà nước theo hướng sau:

1. Thay đổi mô hình quản lý, sử dụng nguồn thu từ thu về Quỹ HTSX&PTDN hiện nay sang thu trực tiếp về NSNN, phân cấp thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN theo hướng:
Nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập), chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ làm đại diện chủ sở hữu được nộp về ngân sách trung ương. Nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập), chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu được nộp về ngân sách địa phương.


2. Quy định nội dung nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp nộp về NSNN: 
Xác định khoản thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước nộp về NSNN bao gồm:
- Thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- Thu từ các hình thức sắp xếp, chuyển đổi khác đối với DNNN theo quy định của pháp luật đối với các hình thức sắp xếp, chuyển đổi khác;
- Thu từ cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập);

- Thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Thu vào NSNN sau khi trừ các chi phí liên quan đến xử lý lao động dôi dư, tinh giảm biên chế, chi phí cổ phần hóa, chi phí chuyển nhượng vốn:

Các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu, chuyển nhượng vốn nhà nước sau khi trừ các khoản dự toán chi phí chuyển đổi sở hữu, chuyển nhượng nhà nước theo quy định pháp luật về chuyển đổi sở hữu và chuyển nhượng vốn nhà nước được nộp về ngân sách trung ương và địa phương theo phân cấp quy định tại điểm 1 nêu trên. 


4. Quy định các nội dung chi từ NSNN cho mục tiêu hỗ trợ tái cơ cấu, sắp xếp lại DNNN 


- Các nội dung chi theo quy định hiện nay tách thành 02 nhóm để tổ chức thực hiện chi phù hợp với tính chất khoản chi:


+ Nhóm 1 - Các khoản chi thường xuyên gồm: chi xử lý lao động dôi dư, tinh giản biên chế; chi phí liên quan đến cổ phần hóa và các hình thức sắp xếp, chuyển đổi sở hữu khác; chi phí liên quan đến chuyển nhượng vốn nhà nước.

+ Nhóm 2 - Các khoản chi đầu tư phát triển, gồm: chi đầu tư vốn để thành lập DNNN, bổ sung vốn nhà nước cho doanh nghiệp; chi mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp và các khoản chi khác theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với ngân sách trung ương và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với ngân sách địa phương.

- Việc lập dự toán ngân sách và chi cho các đối tượng theo phân cấp NSNN.

5. Xử lý các khoản thu từ cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại địa phương đã nộp về Quỹ từ ngày 01/01/2017 (hoàn trả cho các địa phương): Rà soát, hoàn trả cho các địa phương các khoản thu từ cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại địa phương đã nộp về Quỹ từ ngày 01/01/2017 đến khi Nghị định có hiệu lực

6. Xử lý tồn tại các tài sản khác và các khoản nợ phải thu của Quỹ HTSX&PTDN, các khoản địa phương chưa nộp về Quỹ HTSX&PTDN và các tài sản khác của Quỹ HTSX&PTDN: 

a) Đối với các khoản phải thu về Quỹ HTSX&PTDN tại thời điểm ngày 31/12/2020 được chuyển thu vào ngân sách trung ương, trừ các khoản phải thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp địa phương được chuyển cho địa phương theo dõi để thu vào ngân sách địa phương mở tại Kho bạc nhà nước. 


b) Trường hợp các khoản phải thu địa phương chưa nộp về Quỹ HTSX&PTDN, thì cho phép địa phương được chuyển vào thu ngân sách địa phương để thực hiện đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.


c) Đối với các tài sản khác của Quỹ HTSX&PTDN như: trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu tại Tập đoàn Bảo Việt, khoản cho vay ủy thác qua VDB đối với dự án Bột giấy Phương Nam: đề nghị giao cho Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định như một khoản thu NSNN.


d) Về xử lý các khoản chậm nộp phát sinh trước thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành: Doanh nghiệp được xem xét miễn lãi chậm nộp trong trường hợp có kết quả kinh doanh thua lỗ và còn lỗ lũy kế đến thời điểm được xem xét miễn lãi chậm nộp; doanh nghiệp đã sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản bồi thường của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm nộp (nếu có) nhưng không đủ để bù đắp khoản lãi chậm nộp.

Bộ Tài chính xin báo cáo./. 
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	THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải


� Các nghị định về cổ phần hóa DNNN: Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004; Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011; Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014; Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017. Các nghị định quy định về chuyển nhượng vốn nhà nước: Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018.


� Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.


� Giai đoạn từ năm 1999-2008: Có 03 Quỹ là Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN ở Trung ương; Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN ở địa phương và Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN ở Tổng công ty nhà nước. Giai đoạn từ năm 2008-2017: Có 2 Quỹ, gồm Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương (năm 2012 đổi tên là Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp) và Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty. Giai đoạn từ 01/01/2018 đến nay: Có 01 Quỹ là Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Bộ Tài chính hoạt động theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.


� Cụ thể: Nghị định số 44/1998/NĐ-CP; Nghị định số 64/2002/NĐ-CP; Nghị định số 109/2007/NĐ-CP; Nghị định số 59/2011/NĐ-CP; Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.


� Hiện nay là Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.


� Giai đoạn trước năm 2016 thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 khóa IX; giai đoạn từ năm 2016 đến nay thực hiện theo tinh thần Kết luận số 116 KL/TW ngày 14/10/2015 của Hội Nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 12-NQ/TW hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII.


� Từ tháng 01/2018 với số nợ đọng phải thu của Quỹ do SCIC bàn giao sang Bộ Tài chính là 2.083 tỷ đồng; đến thời điểm ngày 31/12/2018 nợ phải thu do SCIC đã bàn giao sang Bộ Tài chính của Quỹ còn 1.172 tỷ đồng, giảm 911 tỷ đồng.


� “m) Các khoản thu hồi vốn của ngân sách trung ương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu; chênh lệch thu lớn chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”


� “k) Các khoản thu hồi vốn của ngân sách trung ương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu.” 


� Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.


� Quy định: “Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2.000.000 tỷ đồng, bao gồm:...tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng” (Khoản 1 Điều 2), “Đối với tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp, ưu tiên đầu tư cho các dự án quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao" (Khoản 2.b Điều 1).


� Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội cho phép để lại nguồn thu để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.


� Tại Thông báo số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN thuộc thành phố Hà Nội và điều tiết theo đúng quy định tại điểm k và điểm m, khoản 1 Điều 37 của Luật ngân sách nhà nước để đầu tư các dự án đường sắt đô thị (không sử dụng cho các công trình khác)


� Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 01/12/2018 của Chính phủ cho phép Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương được sử dụng nguồn thu giai đoạn 2016-2020 để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương.


� Tại Thông báo số 157/TB-VPCP ngày 20/4/2019 của Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sử dụng từ nguồn thu cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn đã nộp về Quỹ để bố trí vốn cho 02 dự án quan trọng, cấp thiết của tỉnh


� Ngày 23/9/2019, Chính phủ đã có Nghị quyết số 73/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong đó Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước quy định về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
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